
STT Mã SV Lớp học Tiếng anh Ghi chú

1 96460 Trần Viết Minh 60CD1

2 101060 Trần Trí Hiếu 60CD4

3 199060 Lê Doãn Đức 60CD4

4 1535660 Nguyễn Nhật Minh 60CD4

5 83160 Cao Trung Đức 60CD5

6 1535960 Trần Văn Cường 60CD6

7 741600 Nguyễn Kim Quyết 60CD6

8 58462 Vũ Tuấn Đức 62CD1

9 1525762 Phạm Tiến Mạnh 62CD5

10 146662 Trần Hải Nam 62CD5

11 95762 Lương Thanh Hùng 62CD6

12 223662 Trần Anh Tuấn 62CDE

13 64563 Nguyễn Anh Hào 63CD1

14 63963 Lê Văn Hạnh 63CD3

15 12863 Võ Đại Bách 63CD3

16 55863 Nguyễn Minh Giang 63CD4

17 1517963 Phạm Quý Hiếu 63CD4

18 71263 Lê Trung Hiếu 63CD4

19 129963 Nguyễn Thế Long 63CD5

20 175763 Nguyễn Đình Sang 63CD5

21 230163 Nguyễn Văn Tùng 63CD5

22 1524363 Hoàng Văn Khoa 63CD5

23 203963 Đậu Trọng Tiến 63CD5

24 35863 Nguyễn Hữu Duy 63CD6

25 190063 Nguyễn Hải Thanh 63CD6

26 47163 Đinh Ngọc Đông 63CD6

27 237963 Nguyễn Thành Vương 63CDE

28 295257 Phan Bá Tâm 57CD1
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